
Phụ lục 1 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC UBND TỈNH NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SNN ngày     /7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Tiến độ các nội dung đang thực hiện: 10 nội dung 
 

 TT TT Tên nội dung Tiến độ thực hiện 
Dự kiến  

thời gian trình 

I Các nội dung đã hoàn thành (04 nội dung)   

1 

Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024 – 

2025 

Ngày 28/5/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 71/2024/NQ-HĐND. 
Đúng hạn 

2 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

Ngày 28/5/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 73/2024/NQ-HĐND. 
Đúng hạn 

3 

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tây Ninh: Trồng trọt và Bảo vệ thưc 

vật, Chăn nuôi và Thú y, Thủy lợi và Kiểm lâm  

Ngày 13/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành các 

Quyết định: số 09/2024/QĐ-UBND, số 

10/2024/QĐ-UBND, số 11/2024/QĐ-UBND, số 

12/2024/QĐ-UBND. 

Đúng hạn 

4 

Quyết định ban hành Danh mục các khu dân cư 

thuộc khu vực không được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Ngày 13/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 20/2024/QĐ-UBND. 
Đúng hạn 



2 

 

 

 TT TT Tên nội dung Tiến độ thực hiện 
Dự kiến  

thời gian trình 

II Các nội dung đang thực hiện (06 nội dung)   

1 
Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030  

Sở đã có Công văn số 2180/SNN-CCCN&TY 

ngày 14/6/2024 lấy ý kiến dự thảo Quyết định 

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh đến năm 2030 (lần 3) theo ý kiến chỉ 

đạo tại Công văn số 4829/VP-TH ngày 

05/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh; hạn lấy ý 

kiến đến hết ngày 14/7/2024; dự kiến gửi Sở Tư 

pháp thẩm định trong tháng 7/2024. 

UBND tỉnh trong 

tháng 7/2024. 

2 

Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi hỗ 

trợ phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn và 

phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, làng 

nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Trình UBND tỉnh xin dừng xây dựng Nghị 

quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát 

triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn và Phát 

triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 

truyền thống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Tờ 

trình số 2265/TTr-SNN ngày 24/6/2024. 

- 

3 
Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

Đang thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh – Trần Văn Chiến                 

theo kết luận tại cuộc họp cho ý kiến đối với 

chủ trương xây dựng Nghị quyết kéo dài thời 

gian áp dụng Nghị quyết số 129/NQ-HĐND tại 

Thông báo số 5571/TB-VP ngày 27/6/2024, 

theo đó, Sở đã có Công văn: số Công văn số 

2364/SNN-CCTL ngày 01/7/2024 và số 

2552/SNN-CCTL ngày 12/7/2024 gửi Công ty 

TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh; hạn 

lấy ý kiến ngày 12/7/2024; dự kiến thời gian 

Thông qua các Phó 

Chủ tịch, Chủ tịch 

UBND tỉnh Nghị 

quyết trong tháng 

8/2024. 
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 TT TT Tên nội dung Tiến độ thực hiện 
Dự kiến  

thời gian trình 

trình trước ngày 05/8/2024.  

4 

Quyết định phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây 

Ninh 

Đang thực hiện lấy ý kiến Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh về việc tạm 

dừng hoặc tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

hạn lấy ý kiến đến hết ngày 12/7/2024, đã có 2/9 

cơ quan, đơn vị có ý kiến. 

UBND tỉnh trong 

tháng 7/2024. 

5 
Quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  

Đang thực hiện lấy ý kiến Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh về việc tạm 

dừng hoặc tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

hạn lấy ý kiến đến hết ngày 12/7/2024, đã có 2/9 

cơ quan, đơn vị có ý kiến. 

UBND tỉnh trong 

tháng 7/2024. 

6 

Quyết định ban hành đơn giá trồng rừng thay thế 

khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh1 

Đã tổ hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trình 

UBND tỉnh tại Tờ trình số 2509/TTr-SNN ngày 

09/7/2024.  

Đúng hạn 

III Các nội dung đang đăng ký bổ sung (02 nội 

dung) 
  

1 

Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại 

về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất và 

mức bồi thường cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất 

mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc 

vật nuôi khác mà không thể di chuyển trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh 

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh đăng ký bổ 

sung Chương trình công tác 2024 và cho chủ 

trương tham mưu ban hành VBQPPL theo hình 

thức rút gọn. 

Trong tháng 

7/2024 

2 Quyết định Quy định diện tích đất nông nghiệp 

                                              
1 Nội dung đăng ký bổ sung 
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 TT TT Tên nội dung Tiến độ thực hiện 
Dự kiến  

thời gian trình 

được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh 
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